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Stt Tên Sản Phẩm
Mã Sản

 Phẩm

Màu Sản

 Phẩm

Ảnh 

Sản 

Phẩm

Sơn

 bề mặt
Đvt

Số 

lg
Đơn giá

Quy cách 

(Thùng)

Ghi 

chú

1
Bộ khóa đơn điểm, thân 

inox, lõi khóa núm to
DL-M1102 BẠC

ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI
Bộ 1 1,111,440  

Thân 

inox 

mặt 

35cm

2
Bộ khóa đơn điểm, thân 

inox, lõi khóa núm to

DL-3030

DL-3031

BẠC

VÀNG CHAMPAGNE

XÁM XANH

ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI
Bộ 1 1,179,840  

Thân 

inox 

mặt 

35cm

3
Bộ khóa đa điểm, lõi khóa 

núm to
DL-M1102 BẠC

ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI
Bộ 1 1,250,040  

4
Bộ khóa đa điểm, lõi khóa 

núm to

DL-3030

DL-3031

BẠC

VÀNG CHAMPAGNE

XÁM XANH

ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI
Bộ 1 1,318,440  

5 Tay cửa đi DL-M1102        BẠC
ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI
Đôi 1 553,800      20/T 

6 Tay cửa đi DL-3030
BẠC

VÀNG CHAMPAGNE

XÁM XANH

ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI Đôi 1 622,200      20/T 

7 Tay cửa đi DL-3031
BẠC

VÀNG CHAMPAGNE

XÁM XANH

ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI Đôi 1 622,200      20/T 

8 Tay đa điểm BH-017 BẠC
ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI Cái 1 257,280      60/T 

9 Tay đa điểm BH-3030
BẠC

VÀNG CHAMPAGNE

XÁM XANH

ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI Cái 1 291,600      60/T 

10 Tay đa điểm BH-3031
BẠC

VÀNG CHAMPAGNE

XÁM XANH

ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI Cái 1 291,600      60/T 

11
Tay đa điểm  dùng ổ 

chuyển động
FH-3030

ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI Cái 1 244,320      60/T 

12
Tay đa điểm  dùng ổ 

chuyển động
FH-3031

ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI Cái 1 244,320      60/T 

13 Bản lề 4D khung cánh PH-2590 ANODIZED Cái 1 234,000      30/T 

14 Bản lề 4D cánh cánh PH-2589 ANODIZED Cái 1 227,640      30/T 

15 Bản lề 2D khung cánh PH-2628 ANODIZED Cái 1 238,200      30/T 

16 Bản lề 2D cánh cánh PH-2627 ANODIZED Cái 1 244,200      30/T 

17 Tay cửa lùa đại đúc DL-017L
BẠC

VÀNG

ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI Cái 1 1,140,000   20/T 
Thân

 dài

 60cm

18 Tay cửa lùa ( 300 mm) DL-M064
BẠC

VÀNG CHAMPAGNE

ANODIZED/CNC 

NGUYÊN KHỐI Cái 1 528,000      20/T 
Thân

 dài

 30cm

19 Sập đa điểm cửa lùa SL-015 BẠC ANODIZED Cái 1      112,080 

20 Tay đa điểm cửa lùa SL-C54A BẠC ANODIZED Cái 1      496,800 

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CỬA KINGBO
Kính gửi: Quý Khách Hàng
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Stt Tên Sản Phẩm
Mã Sản

 Phẩm

Màu 

Sản

 Phẩm

Ảnh 

Sản 

Phẩm

Sơn

 bề mặt
Đvt

Số 

lg
Đơn giá

Quy cách 

(Thùng)

Ghi 

chú

1 Bộ cửa trượt lên TLLG-01D 25 Inches SET 1 1,850,400  

2 Bộ cửa quay hất XT-002YK Bộ 1 3,180,000  

3 Bộ cửa xếp gấp KB-XG01 Bộ 1 2,196,720  

4

Bộ khóa đơn điểm, 

thân LB-8530, lõi khóa 

núm nhỏ

DL-3012

DL-3009

DL-028

DL-012

BẠC

ĐEN

VÀNG

XÁM

PVDF/6063-T5 Bộ 1 844,080     

5

Bộ khóa đơn điểm, 

thân LB-8530, lõi khóa 

núm to

DL-3012

DL-3009

DL-028

DL-012

BẠC

ĐEN

VÀNG

XÁM

PVDF/6063-T5 Bộ 1 872,880     

6

Bộ khóa đơn điểm, 

thân LB-8530G, lõi khóa 

núm nhỏ

DL-3012

DL-3009

DL-028

DL-012

BẠC

ĐEN

VÀNG

XÁM

PVDF/6063-T5 Bộ 1 908,280     

7

Bộ khóa đơn điểm, 

thân LB-8530G, lõi khóa 

núm to

DL-3012

DL-3009

DL-028

DL-012

BẠC

ĐEN

VÀNG

XÁM

PVDF/6063-T5 Bộ 1 937,080     

8

Bộ khóa đa điểm, 

thân LB-88530, lõi khóa 

núm nhỏ

DL-3012

DL-3009

DL-028

DL-012

BẠC

ĐEN

VÀNG

XÁM

PVDF/6063-T5 Bộ 1 1,046,880  

9

Bộ khóa đa điểm, 

thân LB-88530, lõi khóa 

núm to

DL-3012

DL-3009

DL-028

DL-012

BẠC

ĐEN

VÀNG

XÁM

PVDF/6063-T5 Bộ 1 1,075,680  

10 Tay cửa đi DL-3012

VÀNG

BẠC

XÁM

PVDF/6063-T5 Đôi 1 379,440      20/T 

11 Tay cửa đi DL-028
BẠC

VÀNG
PVDF/6063-T5 Đôi 1 379,440      20/T 

12 Tay cửa đi DL-012 ĐEN PVDF/6063-T5 Đôi 1 379,440      20/T 

13 Tay cửa đi DL-3009
TRẮNG

GHI
PVDF/6063-T5 Đôi 1 379,440      20/T 

14 Tay cửa đi DL-011 BẠC PVDF/6063-T5 Đôi 1 379,440      20/T 

15 Tay cửa lùa SL-K503S
BẠC

ĐEN
Set 1 1,062,840  

16 Bộ sập liền tay có khóa SL-166 BẠC Bộ 1 648,000     

17 Tay cửa lùa SL-3010 BẠC Đôi 1 864,000     

18 Khóa cửa lùa DL-002 ĐEN Bộ 1 906,000     

19 khóa cửa lùa DL-004 ĐEN Bộ 1 972,000     

20 Tay cửa DL-019 TRẮNG Cái 1 83,160       
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21 Thân khóa đa điểm LB-88530 INOX inox Cái 1 351,600      50/T 

22
Thân khóa đơn điểm  

(Mặt 30 cm)
LB-8530 KẼM mặt dài 30 cm Cái 1 148,800      50/T 

23
Thân khóa đơn điểm( 

Mặt 35 cm )
LB-8530G INOX mặt dài 35cm Cái 1 213,000      50/T 

24 Thân cửa lùa đơn điểm LB-9930 Cái 1 368,400      50/T 

25 Thân cửa lùa đa điểm LB-9930D Cái 1 436,800      50/T 

26 Lõi khóa hệ Xingfa

32-47T

47-32T

32-47S

Mở trong

Mở ngoài

2 đầu chìa

ĐỒNG THAU Cái 1 288,000      60/T 

27
Lõi khóa hệ Xingfa

( Núm to )

32-47T

47-32T

Mở trong

Mở ngoài
ĐỒNG THAU Cái 1 322,800      60/T 

28
Lõi khóa hệ Xingfa

( Núm to )

42-47T

47-42T

Mở trong

Mở ngoài
ĐỒNG THAU Cái 1 367,200      60/T 

29

Lõi khóa cân dùng cho 

cửa lùa và hệ vát cạnh 

(Núm nhỏ )

35-35T ĐỒNG THAU Cái 1 288,000      60/T 

30

Lõi khóa cân dùng cho 

cửa lùa và hệ vát cạnh 

(Núm to )

35-35T ĐỒNG THAU Cái 1 322,800      60/T 

31
Lõi khóa cân dùng cho 

cửa lùa ( Núm nhỏ )
30-30T ĐỒNG THAU Cái 1 288,000      60/T 

32
Lõi khóa cân dùng cho 

cửa lùa ( Núm to )
30-30T ĐỒNG THAU Cái 1 322,800      60/T 

33 Lõi khóa ( Núm nhỏ )
45-45T

40-40T
ĐỒNG THAU Cái 1 288,000      60/T 

34 Lõi khóa ( Núm to )
45-45T

40-40T
ĐỒNG THAU 322,800      60/T 

35 Lõi khóa hệ 76 50-50T ĐỒNG THAU Cái 1 414,480      60/T 

36 Miệng khóa đơn điểm CP-001 INOX Cái 1 42,240       

37 Miệng khóa đa điểm CP-005 INOX Cái 1 42,240       

38 Miệng khóa lùa CP-006 INOX Cái 1 46,200       

39 Tay đa điểm BH-3012

BẠC

ĐEN

XÁM

PVDF/6063-T5 Cái 1 194,400      60/T 

40 Tay đa điểm BH-3009

BẠC

TRẮNG

XÁM

PVDF/6063-T5 Cái 1 194,400      60/T 

41 Tay đa điểm BH-045 VÀNG PVDF/6063-T5 Cái 1 194,400      60/T 

42 Tay đa điểm BH-063

BẠC

VÀNG

ĐEN

Cái 1 234,000      60/T 

43
Tay đa điểm sử dụng ổ 

chuyển động
FH-3009

GHI

TRẮNG

ĐEN

PVDF/6063-T5 Cái 1 198,360      60/T 

44
Tay đa điểm cửa xếp 

trượt
FH-075A

BẠC

ĐEN
PVDF/6063-T5 Cái 1 169,200      60/T 

45 Tay cài chốt âm FH-003 Cái 1 192,120     

46 Tay đa điểm cửa sổ BH-018B

BẠC

ĐEN

TRẮNG

Cái 1 129,600      60/T 



47 Tay đơn điểm cửa sổ QH-430

BẠC

ĐEN

TRẮNG

Cái 1 78,000        60/T 

48 Bản lề 4D khung cánh PH-2590

BẠC

XÁM

VÀNG

ĐEN

TRẮNG

PVDF/6063-T5 Cái 1 204,000      30/T 

49 Bản lề 4D cánh cánh PH-2589

BẠC

XÁM

VÀNG

ĐEN

TRẮNG

PVDF/6063-T5 Cái 1 198,000      30/T 

50 Bản lề 2D khung cánh PH-2628

BẠC

XÁM

VÀNG

PVDF/6063-T5 Cái 1 208,200      30/T 

51 Bản lề 2D cánh cánh PH-2627

BẠC

XÁM

VÀNG

PVDF/6063-T5 Cái 1 215,040      30/T 

52 Bản lề 3D (93) PH-1427

BẠC

VÀNG

ĐEN

TRẮNG

PVDF/6063-T5 Cái 1 188,160     

53 Bản lề 3D (63) PH-1429

BẠC

VÀNG

ĐEN

TRẮNG

PVDF/6063-T5 Cái 1 167,280     

54 Bản lề 3D ( 3 chấu ) PH-1231
ĐEN

TRẮNG
PVDF/6063-T5 Cái 1 188,160     

55 Bản lề 1D PH-1288 BẠC PVDF/6063-T5 Cái 1 78,000       

56 10 inh Cái 1 104,400      80/T 

57 12 inh Cái 1 118,800      80/T 

58 14 inh Cái 1 129,240      80/T 

59 16 inh Cái 1 141,720      60/T 

60 10 inh Cái 1 121,080      100/T 

61 12 inh Cái 1 125,280      100/T 

62 14 inh Cái 1 141,960      100/T 

63 Bản lề biên xếp trượt PH-1150
ĐEN

BẠC
Cái 1 104,400      60/T 

64 Bản lề tay kéo xếp trượt PH-1353
ĐEN

BẠC
Cái 1 168,120      60/T 

65 Bánh xe trên xếp trượt PH-1354
ĐEN

BẠC
Cái 1 394,680      60/T 

66 Bánh xe dưới xếp trượt PH-1389
ĐEN

BẠC
Cái 1 317,400      60/T 

67  Ổ chuyển động LC-15A BẠC 15MM Distance Cái 1 152,400      60/T 

68  Ổ chuyển động LC-20A 20MM Distance Cái 1 158,760      60/T 

69  Ổ chuyển động LC-25A ĐEN 25MM Distance Cái 1 167,040      60/T 

70 Bánh xe  đôi  xinfa93 R-2001
24*32 

XINFA93
Cái 1 70,200       

71 Bánh xe  đơn  xinfa93 R-2001
24*32 

XINFA93
Cái 1 38,880       

72
Bánh xe 4 bánh Xinfa 

tải trọng 130Kg
23,6x32/93 Cái 1 211,680     

73 Chốt xếp trượt PJ-018S Cái 1 73,320       

Bản lề chữ A

( Mở quay )

Bản lề chữ A

( Mở hất )
FJ-22 inox 304

HC-22

xingfa

cửa xếp trượt

63

inox 304



74 Sao chống SC-12 12 inh Inox Cái 1 106,560     

75 Sao chống SC-8 8inh Inox Cái 1 103,440     

76  Hang vị FC-1812 12 inh inox 304 Cái 1 56,400       

77 Hố chốt PJ-124 BẠC Cái 1 49,920       

78 Sò cửa sổ CS-005 ĐEN Cái 1 51,840       

79 Sập cửa lùa SL-004 ĐEN
35MM Straight 

Hook; B49-38 

locking plate

Cái 1 91,920       

80 Sập cửa lùa SL-005 ĐEN

42MM Bent Hook; B49-

05

locking plate;

Without Key

Cái 1      155,520 

81 Sập cửa lùa ko có khóa SL-015

BẠC

VÀNG

GHI

Cái 1      108,000  200/T 

82 Sập cửa lùa có khóa SL-015A

BẠC

VÀNG

GHI

Cái 1      116,280  200/T 

83 Ốp mặt khóa cửa lùa PJ-019F
BẠC

VÀNG
Cái 1        76,560 

84 Vấu cửa 1 cánh PJ-008 Cái 1 18,360       

85 Vấu cửa 2 cánh PJ-001 Cái 1 28,200       

86 Đầu biên PJ-074P
THẤP

CAO
Cái 1 36,720       

87 Lối chuyển động PJ-003 GHI T=35MM Cái 1 38,880       

88 Chốt âm cánh phụ 20cm FP-400-200 200mm Cái 1 66,960       

89 TR-005-400 Cái 1 60,480       

90 TR-005-600 Cái 1 64,800       

91 Tay chốt 2 chiều FB-008 Cái 1 98,160       

92 Chốt bật FB-001C
ĐEN

BẠC
Cái 1 110,040     

93 Đầu chốt phụ PJ-077 BẠC
To be used with 

PJ-105KT
Cái 1 54,000       

94 Miệng đa điểm PJ-B49-14 INOX xiìna Cái 1 11,880       

95 Chặn cửa lùa PJ-010 ĐEN Zinc Alloy Cái 1        36,000 

96 Miệng sập PJ-E04 ĐEN Cái 1 18,360       

97 Anti-theft PVC PJ-059S ĐEN Cái 1 9,840         

98 Bịt đố trái PJ-2091L ĐEN Left Cái 1 12,960       

99 Bịt đố phải PJ-2091R ĐEN Right Cái 1 12,960       

Lưu ý:

* Sản phẩm chính hãng bảo hành 5 đến 10 năm tùy thuộc từng sản phẩm cụ thể

* Giao hàng miễn phí tại Hà Nội hoặc các bến xe

* Báo giá có hiệu lực đến khi có thông báo mới

* Sản phẩm cam kết sử dụng từ phôi nhôm 6063-T6, 6063-T5 và nhựa PA66,INOX 304 ,ĐỒNG 

* Chiết khấu theo từng đơn hàng cụ thể 

Thanh chuyển động


